
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 244/TB-MGTT Thuận Thành, ngày 22 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách trẻ vào lớp học năm học 2024-2025

Kính gửi: Phụ huynh Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Căn cứ Kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân 
dân huyện Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-
2025;

Căn cứ Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân 
xã Thuận Thành về việc huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp tại các trường 
trên địa bàn xã Thuận Thành năm học 2024-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-MGTT ngày 14/6/2024 của Trường Mẫu 
giáo Thuận Thành về việc tuyển sinh năm học 2024-2025. Nay Hiệu trưởng 
Trường Mẫu giáo Thuận Thành thông báo danh sách trẻ vào lớp học năm học 
2024-2025 như sau:

Lớp 4-5 tuổi 1: 33 trẻ với danh sách đính kèm.
Lớp 4-5 tuổi 2: 20 trẻ với danh sách đính kèm.
Lớp 5-6 tuổi 1: 30 trẻ với danh sách đính kèm.
Lớp 5-6 tuổi 2: 25 trẻ với danh sách đính kèm.
Lớp 5-6 tuổi 3: 29 trẻ với danh sách đính kèm.
Lớp 5-6 tuổi 4: 36 trẻ với danh sách đính kèm.
Trên đây là thông báo danh sách trẻ vào lớp học năm học 2024-2025 của 

Trường Mẫu giáo Thuận Thành.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                                    
- UBND xã; 
- Phụ huynh; 
- CB, GV, NV;
- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hồng Lan



UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRẺ VÀO LỚP HỌC NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Thông báo số 244/TB-MGTT ngày 22/8/2024)

STT Mã học sinh Họ và tên trẻ Năm sinh Nữ Họ và tên cha Nghề 
nghiệp Họ Và tên mẹ Nghề 

nghiệp Địa chỉ Học lớp

1 8000483809 Nguyễn Trần Trâm Anh 20/09/2020 Nữ Nguyễn Minh Hòa Làm ruộng Trần Thị Mỹ Linh Nội trợ Tổ 08, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

2 8000483844 Trần Nguyễn Khả Hy 10/12/2020 Nữ Trần Nguyễn Nhu Tự do Nguyễn Thị Ngọc Châu Nail Tổ 02, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

3 8000483810 Phan Thiên Khôi 09/07/2020 Nam Không Không Phan Thị Kiều Oanh Quản lý Tổ 07, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

4 8000483828 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 13/03/2020 Nữ Nguyễn Hồng Ngân Công nhân Trần Thị Ba Nội trợ Tổ 02, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

5 8000483811 Lê Đình Phong 20/03/2020 Nam Lê Đình Hợp Thợ mộc Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Công 
chức Tổ 04, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

6 8000483821 Trần Thái Thịnh 07/04/2020 Nam Trần Tấn Lộc Công nhân Bùi Thị Huỳnh Như Công 
nhân Tổ 07, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

7 8000483845 Nguyễn Võ Thiên Thư 26/01/2020 Nữ Nguyễn Đình Thọ Y tế Võ Thùy An Y tế Tổ 05, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

8 8000483822 Huỳnh Ngọc Thúy Vy 02/08/2020 Nữ Huỳnh Công Tiện Bảo trì 
điện Võ Thị Thúy Nga Nội trợ Tổ 03, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

9 8000483817 Lê Cát Gia An 20/12/2020 Nữ Lê Hữu Tuấn NVVP Nguyễn Thanh Thảo NVVP Tổ 03, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

10 8000483841 Lại Huỳnh Khánh Vy 07/12/2020 Nữ Lại Văn Minh Đức Công nhân Huỳnh Thị Bích Vân Kế toán Tổ 03, Thuận Đông 4-5 tuổi 1

11 8000483802 Nguyễn Hoàng Phương 
Di 28/07/2020 Nữ Nguyễn Hoàng 

Huân Công nhân Nguyễn Thị Phượng 
Nhi

Công 
nhân Tổ 08, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

12 8000483830 Lê Minh Đăng 12/02/2020 Nam Lê Thế Nhân Kinh 
doanh Nguyễn Thi Kim Phú Dược sĩ Tổ 08, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

13 8000483818 Phan Trung Kiên 05/11/2020 Nam Phan tấn đat Công nhân Lê Thị Hồng Sương Công 
nhân Tổ 01, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

14 8000483831 Trần Phúc Nam Kha 04/03/2020 Nam Trần Trúc Phương Nông dân Hồ Thị Thanh Thúy Công 
nhân Tổ 05, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

15 8000483808 Phan An Khang 20/02/2020 Nam Phan Châu Tuấn Thợ điện Trần Thị Ngọc Trinh Nội trợ Tổ 12, Thuận Nam 4-5 tuổi 1
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16 8000483829 Nguyễn Đoàn Bảo Lam 18/02/2020 Nữ Nguyễn Quốc 
Khánh Tự do Đoàn Thị Việt Trinh Công 

nhân Tổ 08, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

17 8000483806 Dương Tuệ Lâm 07/03/2020 Nữ Dương Văn Nghĩa Kỹ thuật 
viên Nguyễn Thị Kim Uyên Công 

nhân Tổ 10, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

18 8000483826 Nguyễn Võ Linh Đan 17/06/2020 Nữ Nguyễn Hoàng Huy Công nhân Võ Huỳnh Ngọc Lam Công 
nhân Tổ 08, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

19 8000483804 Lê Ngọc Hoa Mai 02/03/2020 Nữ Lê Hữu Thoại Chăn nuôi Đinh Thị Kim Thúy Chăn 
nuôi Tổ 03, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

20 8000483801 Nguyễn Vương Hiếu 
Nghĩa 21/06/2020 Nam Nguyễn Hữu Có Giao hàng Vương thị huỳnh mai Công 

nhân Tổ 09, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

21 8000483807 Phạm Thanh Sơn 01/09/2020 Nam Phạm Trường Thọ Thợ sơn Huỳnh Diễn Trang Công 
nhân Tổ 14, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

22 8000483827 Huỳnh Minh Tú 20/08/2020 Nữ Huỳnh Minh Tuấn Bác Sĩ Hà Ngọc Nhân Điều 
Dưỡng Tổ 02, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

23 8000483834 Đoàn Hưng Thịnh 10/11/2020 Nam Đoàn Quốc Lâm Tài xế Huỳnh Thảo Nhi Công 
nhân Tổ 12, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

24 8000483803 Nguyễn Phạm Bảo Thy 16/01/2020 Nữ Nguyễn Thái Bảo Điện lạnh Phạm Thị Ánh Tuyết Kế toán Tổ 11, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

25 8000483833 Ngô Ngọc Tú Uyên 08/05/2020 Nữ Ngô Quốc Đại Công chức Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nội trợ Tổ 12, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

26 8000484230 Thái Hoàng Anh 16/12/2020 Nam Thái Hoàng Huy Buôn bán Lê Thị Kim Xiết Buôn 
bán Tổ 13, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

27 8000484231 Nguyễn Mai Hồng Vy 26/07/2020 Nữ Nguyễn Đặng Hoàn 
Thành Tài xế Mai Hồng Ngân Nhân 

viên Tổ 13, Thuận Nam 4-5 tuổi 1

28 8000483825 Tất Thiên Long 28/04/2020 Nam Tất Nhuận Thiên Điều 
dưỡng Võ Thị Hồng Diệu Nội trợ Tổ 10, Thuận Bắc 4-5 tuổi 1

29 8000483832 Ngô Thiện Nhân 10/04/2020 Nam Ngô Hoàng Anh Bảo trì Võ Thị Thúy An Nội trợ Tổ 02, Thuận Bắc 4-5 tuổi 1

30 8000483799 Nguyễn Hoàng Bảo 
Nhiên 15/09/2020 Nữ Nguyễn Trương 

Hoàng Minh Nhân Viên Trần Thị Lệ Hằng Nhân 
Viên Tổ 11, Thuận Bắc 4-5 tuổi 1

31 8000483851 Nguyễn Thiên Ân 16/08/2020 Nữ Nguyễn Hữu Phước Công nhân Nguyễn Thị Trúc 
Phương Nội trợ Tổ 06, Thuận Tây 

1 4-5 tuổi 1

32 8000483820 Nguyễn Hoàng Thiên 
Long 27/01/2020 Nam Nguyễn Hoàng Vũ Buôn bán Nguyễn Thị Cẩm Thúy Buôn 

bán 
Tổ 11, Thuận Tây 
1 4-5 tuổi 1

33 8000483805 Phạm Thị Cẩm Tú 05/03/2020 Nữ Phạm Văn Út Thợ hồ Trần Thị Bé Năm Nội trợ Tổ 03, Thuận Tây 
2 4-5 tuổi 1

34 8000483839 Trương Phạm Hà Vy 29/05/2020 Nữ Trương Công Thoại Lái xe Phạm Thị Thu Hà Công Tổ 13, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2
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nhân 

35 8000483816 Phan Ngọc Thiên Kim 15/12/2020 Nữ Phan Hữu Lâm Công nhân Võ Thị Hồng Diễn Công 
nhân Tổ 07, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

36 8000483837 Ngô Hoàng Bảo Khánh 26/01/2020 Nam Ngô Hoàng Tuấn Sơn nước Nguyễn Thị Ái Nhi Buôn 
bán Tổ 10, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

37 8000483835 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm 26/02/2020 Nam Nguyễn Hoàng 
Kiếm Công nhân Phan Thị Thu Thủy Công 

nhân Tổ 11, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

38 8000483812 Lương Bảo Ngọc 22/09/2020 Nữ Lương Bảo Xuyên Công nhân Lương Thị Ngọc Quyên Nhân 
viên Tổ 11, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

39 8000483836 Cam Trọng Phú 06/04/2020 Nam Cam Văn Giàu Công nhân Văn Thị Mỹ Tuyền Công 
nhân Tổ 03, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

40 8000483819 Nguyễn Trần Lan Phương 27/09/2020 Nữ Nguyễn Ngọc 
Thuận Công nhân Trần Thị Hồng Thắm Công 

nhân Tổ 06, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

41 8000483842 Huỳnh Minh Trí 16/05/2020 Nam Huỳnh Hửu Trọng Sơn nước Huỳnh Hoa Thùy Trang Nội trợ Tổ 10, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

42 8000483800 Lưu Dương Trí 15/11/2020 Nam Lưu Hoàng Tâm Giáo viên Đoàn Phạm Nhã Yên Nhân 
viên Tổ 04, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

43 8000483843 Phạm Ngọc Tường Vân 05/03/2020 Nữ Phạm Văn Khanh Tài xế Nguyễn Thị Thanh 
Thảo Nội trợ Tổ 01, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

44 8000483814 Lương Hoàng Tường Vy 28/01/2020 Nữ Lương Hoàng Tuấn Buôn bán Phạm Thị Thưởng Buôn 
bán Tổ 01, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

45 8000483838 Hồ Ngọc Phương Anh 30/05/2020 Nữ Hồ Ngọc Hân Tài xế Phan Thị Mỹ Xuân Nội trợ Tổ 01, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

46 8000483813 Đoàn Thiên Bảo 10/01/2020 Nam Đoàn Quốc Sự Tài xế Hồ Thị Ngọc Hai Nội trợ Tổ 01, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

47 8000483815 Nguyễn Gia Phú 16/10/2020 Nam Nguyễn Trung Hiếu Tài xế Đỗ Thị Thu Thủy Nội trợ Tổ 02, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

48 8000483840 Phạm Trần Khánh My 13/09/2020 Nữ Phạm Văn Tùng Công nhân Trần Thị Thùy Dung Công 
nhân Tổ 10, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

49 8000483846 Nguyễn Ngọc Khả Vy 05/11/2020 Nữ Nguyễn Sơn Duy Công nhân Lương Thị Mỹ Hạnh Công 
nhân Tổ 10, Thuận Bắc 4-5 tuổi 2

50 8000493444 Nguyễn Ngọc Thiện  07/7/2020 Nam Nguyễn Chí Thông Nhà đất Nguyễn Thị Thùy Linh Buôn 
bán Tổ 01, Thuận Đông 4-5 tuổi 2

51 8000498991 Trần Ngọc Khánh Hà 3/3/2020 Nữ Trần Văn Hòa Tự do Trần Thị Ngọc Hương Giáo 
viên Đông Thạnh 4-5 tuổi 2

52 8000483847 Nguyễn Phú Trọng 01/04/2020 Nam Nguyễn Ngọc Sang Xây dựng Lê Thị Huỳnh Trân Nội trợ Ấp 3, Long An 4-5 tuổi 2
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53 8000493445 Ngô Nguyễn Thiện Nhân  18/9/2020 Nam Không Không Ngô Thị Ngọc Mai Giáo 
viên Phước Hưng 2, PL 4-5 tuổi 2

54 8000472362 Huỳnh Bình An 26/02/2019 Nam Huỳnh Văn Bon Công 
Nhân Đoàn Thị Ngọc Điệp Công 

nhân Tổ 09, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

55 8000384733 Nguyễn Thị Kim Anh 09/08/2019 Nữ Nguyễn Thanh 
Phương Điện lạnh Nguyễn Thị Kim Lộc Chăm 

sóc da Tổ 08, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

56 8000384750 Đoàn Huyền Anh 08/04/2019 Nữ Đoàn Thanh Trực Tài xế Nguyễn Thị Kim Liên Nội trợ Tổ 14, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

57 8000385325 Đặng Ngọc Minh Anh 18/01/2019 Nữ Đặng Minh Trường Công nhân Nguyễn Thị Thùy Dung Công 
nhân Tổ 04, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

58 8000472382 Lê Quốc Bảo 25/11/2019 Nam Lê Văn Ngọc Ba Sửa xe Phan Thị Hồng Vân Nội trợ Tổ 14, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

59 8000388260 Trần Nguyễn Thanh Duy 02/07/2019 Nam Trần Thanh Dũng Buôn bán Nguyễn Thị Đến Buôn 
bán Tổ 12, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

60 8000384732 Nguyễn Ánh Dương 14/01/2019 Nữ Nguyễn Thành 
Nhân Tài xế Nguyễn Thị Kim Chi Công 

nhân Tổ 11, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

61 8000384734 Trần Minh Đạt 18/08/2019 Nam Trần Quốc Việt Thợ sắt Dương Thị Thùy Trang Thợ may Tổ 13, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

62 8000384747 Nguyễn Thành Đạt 07/03/2019 Nam Nguyễn Ngọc Sơn Tự Do Nguyễn Thị Hồng Nga Tự Do Tổ 07, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

63 8000472370 Nguyễn Trần Thanh Hà 01/09/2019 Nữ Nguyễn Thanh Sang Công nhân Trần Thị Thanh Kiều Giáo 
viên Tổ 08, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

64 8000384748 Văn Minh Hạo 13/01/2019 Nam Văn Phi Sa Tự do Nguyễn Thị Thanh 
Hương

Công 
nhân Tổ 06, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

65 8000472358 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 31/03/2019 Nữ Nguyễn Văn Hướng Buôn bán Trần Thanh Phượng Buôn 
bán Tổ 12, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

66 8000384742 Đào Ngọc Kiều Lan 14/09/2019 Nữ Đào Lý Cường Làm gà Võ Thị Kiều Oanh Nội trợ Tổ 07, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

67 8000386152 Trương Hoàng Lâm 09/11/2019 Nam Trương Công Đức Công nghệ 
thông tin Lê Thị Hồng Tâm Nội trợ Tổ 02, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

68 8000472380 Huỳnh Thị Kiều My 19/07/2019 Nữ Huỳnh Tấn Ngà Công nhân Nguyễn Thị Loan Công 
nhân Tổ 01, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

69 8000472371 Bùi Thị Thanh Ngân 09/11/2019 Nữ Bùi Ngọc Công Tài xế Nguyễn Thị Vẽn Nội trợ Tổ 09, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

70 8000472359 Tạ Võ Như Ngoc 10/07/2024 Nữ Tạ Trường Giang Công nhận Võ minh thúy Công 
nhân Tổ 04, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

71 8000384749 Nguyễn Lê Quỳnh Như 17/03/2019 Nữ Nguyễn Tấn Phước Tự do Lê Bích Tuyền Tự do Tổ 07, Thuận Nam 5-6 tuổi 1
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72 8000384730 Lưu Minh Thiên Phú 17/05/2019 Nam Lưu Minh Tuấn Nhân viên Lê Thị Mộng Kha Nhân 
viên Tổ 07, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

73 8000384735 Nguyễn Hoàng Tấn Phúc 05/11/2019 Nam Nguyễn Tấn Tài Công nhân Lê Thị Ngọc Dung Công 
nhân Tổ 08, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

74 8000384752 Nguyễn Minh Tân 23/04/2019 Nam Nguyễn Thanh Hòa Thợ hàn Bùi Thanh Trúc Nội trợ Tổ 12, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

75 8000472356 Nguyễn Lê Hiếu Tín 31/07/2019 Nam Nguyễn Văn Luận Công nhân Lê Thị Diễm Công 
nhân Tổ 06, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

76 8000472373 Trần Anh Tuấn 21/12/2019 Nam Trần Phước Linh Cơ khí Trần Thị Mộng Tuyết Nội trợ Tổ 13, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

77 8000472377 Nguyễn Tuấn Khoa 14/01/2019 Nam Nguyễn tuấn long Tài xế Lê Thị Thùy Giang Buôn 
bán Tổ 05, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

78 8000384741 Tôn Nguyễn Minh Thiện 26/11/2019 Nam Nguyễn Chí Tâm  Tôn Thái Bình Tự do Tổ 10, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

79 8000384745 Phạm Nguyễn Phúc 
Thịnh 28/12/2019 Nam Phạm Minh Đẩu Giảng 

Viên Nguyễn Thị Bích Hiền Kế toán Tổ 12, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

80 8000384737 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/08/2019 Nữ Nguyễn Thành 
Nguyên Tự do Trương Thị Bé Công 

nhân Tổ 01, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

81 8000472363 Võ Quỳnh Thư 28/05/2019 Nữ Trần Kiên Năng Chủ quản Võ Hồng Thủy Nội trợ Tổ 09, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

82 8000384738 Nguyễn Hữu Vinh 17/04/2019 Nam Nguyễn Hữu Nghĩa Nv Giao 
hàng Nguyễn Thị Kim Ngọc Nội trợ Tổ 13, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

83 8000384736 Nguyễn Ngọc Như Ý 30/11/2019 Nữ Nguyễn Thanh 
Cường 

TX cơ 
quan Huỳnh Thị Hồng Loan Xét 

nghiệm Tổ 09, Thuận Nam 5-6 tuổi 1

84 8000472353 Dương Minh An 01/01/2019 Nam Không  Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Giáo 
viên Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 2

85 8000472352 Dương Minh Diệu 01/01/2019 Nữ Không  Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Giáo 
viên Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 2

86 8000472369 Lương Thị Ngọc Hân 17/08/2019 Nữ Lương Ngọc Phước Shipper Nguyễn Thị Kim Trúc Công 
nhân Tổ 11, Thuận Bắc 5-6 tuổi 2

87 8000385344 Đỗ Ngọc Xuân Nhã 12/01/2019 Nữ Đỗ Hoài Ân Thợ sơn Đặng Thị Mỹ Hạnh Nội trợ Tổ 03, Thuận Bắc 5-6 tuổi 2

88 8000385347 Nguyễn Võ Thiên Phước 
(KT) 20/12/2019 Nam Nguyễn Minh Tâm Lái xe Võ Thị Hồng Thấm Nội trợ Tổ 11, Thuận Bắc 5-6 tuổi 2

89 8000386216 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 30/03/2019 Nữ Nguyễn Hoàng 
Dũng Buôn bán Nguyễn Thị Thu Em Buôn 

bán Tổ 04, Thuận Bắc 5-6 tuổi 2

90 8000472361 Nguyễn Ngọc Khả Như 24/02/2019 Nữ Nguyễn Văn hóa Công nhân Phạm Thị Ngọc Nhi Nội trợ Tổ 11, Thuận Bắc 5-6 tuổi 2
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91 8000472367 Nguyễn Ngọc Thiên An 15/11/2019 Nữ Nguyễn Văn Sang Làm mướn Nguyễn Thị Kim Định Công 
nhân Tổ 01, Thuận Đông 5-6 tuổi 2

92 8000472357 Lê Khải Điền 09/12/2019 Nam Lê Văn Thanh Nhân viên Trần Thị Ngọc Hân Công 
nhân Tổ 01, Thuận Đông 5-6 tuổi 2

93 8000385352 Võ Bá Hiển 30/09/2019 Nam Võ Thanh Hà Y sĩ Nguyễn Thị Ngọc 
Tuyền Kế toán Tổ 03, Thuận Đông 5-6 tuổi 2

94 8000385345 Nguyễn Trung Kiên 13/08/2019 Nam Nguyễn Hoài Nhân Nhân viên Ngô Thị Thu Hải Nhân 
viên Tổ 07, Thuận Đông 5-6 tuổi 2

95 8000472354 Bạch Ngọc Quý 13/09/2019 Nam Bạch Ngọc Chánh Thợ hồ Phạm Thúy Hằng Nội trợ Tổ 04, Thuận Đông 5-6 tuổi 2

96 8000472376 Lê Bùi Bích Trâm 19/03/2019 Nữ Lê minh hải Công nhân Bùi Thị Bích tiền Công 
nhân Tổ 07, Thuận Đông 5-6 tuổi 2

97 8000472375 Từ Hồng Anh 23/09/2019 Nam Từ Trọng Ngân Tự do Phan Thị Thúy Quỳnh Kế toán Tổ 13, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

98 8000385354 Nguyễn Thiên Ân 13/11/2019 Nam Không  Nguyễn Thị Cẩm Linh Công 
nhân 

Tổ 10, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

99 8000472383 Nguyễn Hoàng Thiên 
Kim 29/07/2019 Nữ Nguyễn Hoàng Phi Làm bếp Trần Thị Cẩm Vân Nội trợ Tổ 10, Thuận Tây 

1 5-6 tuổi 2

100 8000385359 Phan Ngọc Khánh My 26/06/2019 Nữ Phan Văn Quốc Tự do Nguyễn Thị Anh Thư Tự do Tổ 03, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

101 8000385353 Nguyễn Trọng Nghĩa 11/06/2019 Nam Nguyễn Văn Đắng Bán vé số Lê Thị Thùy Trang Nội trợ Tổ 10, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

102 8000472348 Huỳnh Thanh Phong 17/12/2019 Nam Huỳnh Thanh Nhã Nhân viên Bùi Hà Phương Nội trợ Tổ 04, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

103 8000385333 Cao Phương Quỳnh 20/12/2019 Nữ Cao Hùng Phát Công nhân Đoàn Hồng Thắm Nội trợ Tổ 08, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

104 8000385349 Võ Ngọc Thủy Tiên 14/05/2019 Nữ Võ Văn Phương Công nhân Trần Thị Hồng Nhung Công 
nhân 

Tổ 06, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

105 8000472372 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 09/06/2019 Nữ Nguyễn Thanh 
Phong Công nhân Nguyễn Ngọc Hiếu Nhân 

viên 
Tổ 10, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

106 8000458844 Tạ Lê Bảo Thy 12/05/2019 Nữ Tạ Duy Minh Thợ hàn Lê Thị Thu Thủy Công 
nhân 

Tổ 12, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

107 8000385336 Lâm Phước Như Ý 31/01/2019 Nữ Lâm Phước Như 
Khanh Cán bộ Lê Thị Thu Thủy Công 

nhân
Tổ 10, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2

108 8000385358 Lê Ngọc Như Ý 19/08/2019 Nữ Lê Minh Phụng Tự do Võ Thị Lan Công 
nhân 

Tổ 11, Thuận Tây 
1 5-6 tuổi 2
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109 8000385340 Vũ Nguyễn Lưu Thịnh 16/01/2019 Nam Vũ Văn Năm Tự do Nguyễn Thị Quỳnh Tự do Tổ 02, Thuận Đông 5-6 tuổi 3

110 8000483823 Nguyễn Ngọc Phương 
Uyên 26/06/2019 Nữ Nguyễn Lam Sơn Kinh 

doanh Lê Thị Ngọc Yến Nội trợ Tổ 01, Thuận Đông 5-6 tuổi 3

111 8000483824 Nguyễn Bảo Duy  20/02/2019 Nam Nguyễn Văn Viến Buôn bán Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền Nội trợ Tổ 03, Thuận Đông 5-6 tuổi 3

112 8000385350 Phan Lê Đăng Khang 24/07/2019 Nam Phan Văn Thanh Làm ruộng Lê Thị Nga Làm 
ruộng Tổ 02, Thuận Đông 5-6 tuổi 3

113 8000385339 Nguyễn Ngọc Hà Phương 15/05/2019 Nữ Nguyễn Trọng Nhân Tự Do Phan Thị Thùy Linh Nội trợ Tổ 07, Thuận Đông 5-6 tuổi 3

114 8000385338 Nguyễn Minh Thư 8/13/2019 Nữ Nguyễn Minh 
Thuận Công nhân Phan Thị Kim Hoàng Nội trợ Tổ 03, Thuận Đông 5-6 tuổi 3

115 8000498989 Nguyễn Ngọc Khoa  16/06/2019 Nam Nguyễn Ngọc Tân Nhân viên 
IT Nguyễn Thị Kim Nhiều Nội trợ Tổ 03, Thuận Đông 5-6 tuổi 3

116 8000472351 Dương Minh Tú 01/01/2019 Nữ Không Không Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

Giáo 
viên Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 3

117 8000472378 Lê Minh Hải 08/10/2019 Nam Không Không Dương Kim Liên Nội trợ Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 3

118 8000472355 Nguyễn Minh Hà 03/10/2019 Nữ Không Không Nguyễn Ngọc Phương 
Trâm Nội trợ Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 3

119 8000485337 Nguyễn Ngọc Linh Chi 21/10/2019 Nữ Nguyễn Duy 
Phương Công nhân Lê Thị Thùy Dương Công 

nhân Tổ 10, Thuận Bắc 5-6 tuổi 3

120 8000197567 Võ Trần Hoàng Thịnh 02/07/2019 Nam Võ Hoàng Hạnh Thợ quảng 
cáo Trần Thị Mỹ Hạnh Uốn tóc Tổ 12, Thuận Nam 5-6 tuổi 3

121 8000472360 Phạm Gia Hưng 15/07/2019 Nam Phạm Văn Ngọc 
Thành Tự do Võ Thị Thúy Hằng Giáo 

viên Tổ 11, Thuận Nam 5-6 tuổi 3

122 8000483848 Võ Ngọc Quỳnh Như 18/07/2019 Nữ Võ Minh Vũ Công nhân Sơn Thị Loán Nội trợ Tổ 13, Thuận Nam 5-6 tuổi 3

123 8000384743 Đoàn Ngọc Như Quỳnh 16/10/2019 Nữ Đoàn Tấn Lộc công nhân Lê Thị Ngọc Diễm Công 
nhân Tổ 13, Thuận Nam 5-6 tuổi 3

124 8000472381 Đoàn Ngọc Trúc Quỳnh 16/10/2019 Nữ Đoàn Tấn Lộc Công nhân Lê Thị Ngọc Diễm Công 
nhân Tổ 13, Thuận Nam 5-6 tuổi 3

125 8000483849 Nguyễn Duy Quý 20/03/2019 Nam Nguyễn Trường 
Giang Công nhân Nguyễn Thị Bé Sáu Công 

nhân Tổ 14, Thuận Nam 5-6 tuổi 3

126 8000483850 Võ Hoàng Gia Bảo  
02/02//2019 Nam Võ Hoàng Phong Tài xế Lê Thị Kim Nguyên Công 

nhân Tổ 10, Thuận Nam 5-6 tuổi 3

127 8000385346 Khưu Thanh Lời 05/04/2019 Nam Khưu Thanh Vải Thợ hồ Trần Thị Ngọc Linh Công 
nhân 

Tổ 06, Thuận Tây 
2 5-6 tuổi 3
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128 8000385324 Nguyễn Kim An 20/03/2019 Nữ Nguyễn Trọng Sơn Tự do Mất Không Mỹ Lệ Cần Đước 5-6 tuổi 3

129 8000384731 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 09/02/2019 Nữ Nguyễn Văn Tài Thợ Kim 
Hoàng Trần Lê Bảo Ngân Nội trợ TPHCM 5-6 tuổi 3

130 8000385357 Mai Thái Gia Hảo 30/04/2019 Nữ Mai Thanh Hùng Tài xế Thái Hồng Nhung Nội trợ Ấp 3, Long An 5-6 tuổi 3

131 8000385355 Trần Nhật Bảo Khang 03/08/2019 Nam Trần Minh Đảo Công nhân Nguyễn Thị Trúc Mai Công 
nhân Ấp 3, Long An 5-6 tuổi 3

132 8000385326 Phan Minh Mẫn 04/10/2019 Nam Phan Văn Minh Công nhân Trương Thị Kim 
Phương

Công 
nhân Phước Thuận, PL 5-6 tuổi 3

133 8000385323 Trần Đông Quân 28/12/2019 Nam Trần Tuấn Kiệt Giáo viên Lương Ngọc Lan Thư Giáo 
viên Phước Hưng 1, PL 5-6 tuổi 3

134 8000385356 Lê Trần Đan Thư 12/08/2019 Nữ Lê Trung Thảo Công nhân Trần Thị Kim Quyên Công 
nhân Ấp 2, Long An 5-6 tuổi 3

135 8000472366 Lê Hoàng Duy 19/09/2019 Nam Lê Hoàng Đại Giáo viên Lê Thị Kim Thoa Giáo 
viên Tây Phú, L Phụng 5-6 tuổi 3

136 8000493443 Phạm Minh Khôi 10/31/2019 Nam Phạm Minh Trường Tự do Nguyễn Thanh Hằng Công 
nhân Đồng Tháp 5-6 tuổi 3

137 8000493442 Huỳnh Tuấn Minh 7/16/2019 Nam Huỳnh Văn Tài Thợ hồ Nguyễn Thị Tuyết Nội trợ Quận 11, TPHCM 5-6 tuổi 3

138 8000472384 Phạm Ngọc Khánh An 06/06/2019 Nữ Phạm Thái Sơn Lái xe Phạm Thị Mộng Trinh Công 
nhân Tổ 06, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

139 8000472349 Cam Nguyễn An Nhiên 05/08/2019 Nữ Cam văn Trung Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Linh Công 
nhân Tổ 03, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

140 8000386403 Huỳnh Nguyên Bảo 08/04/2019 Nam Huỳnh Nguyên Vũ Thợ Hồ Võ Thị Ánh Thu Công 
nhân Tổ 11, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

141 8000472350 Trần Nguyễn Bảo Khang 12/01/2019 Nam Trần Thanh Phú Tự do Nguyễn Thị Thùy Dung Làm nail Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

142 8000386194 Phạm Linh Chi 17/10/2019 Nữ Phạm Minh Tâm Công nhân Nguyễn Thị Mộng 
Trang

Công 
nhân Tổ 02, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

143 8000472379 Ngô Trần Nhã Đan 23/12/2019 Nữ Ngô Đình Cường Công 
Nhân Trần Thị Kim Chi Nội trợ Tổ 11, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

144 8000386193 Phan Thành Đạt 21/02/2019 Nam Phan Thới An Công nhân Phan Thị Cẩm Oanh Công 
nhân Tổ 07, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

145 8000472365 Lương Minh Đức 20/07/2019 Nam Không  Lương Thị Cẩm Vân Kinh 
doanh Tổ 11, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

146 8000388357 Nguyễn Trần Gia Huy 03/02/2019 Nam Nguyễn Minh Trung Công 
Nhân Trần Thị Ngọc Vân Công 

nhân Tổ 07, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4
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147 8000386202 Đổ Trần Gia Hưng 14/08/2019 Nam Đổ Minh Sang Thợ Hàn Trần Thị Bạch Huệ Giáo 
viên Tổ 03, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

148 8000386190 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 22/04/2019 Nam Nguyễn Hoàn Vinh Công 
Nhân Nguyễn Hồng Đan Uy Công 

nhân Tổ 06, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

149 8000386195 Lương Thanh Bảo Khang 12/06/2019 Nam Lương Ngọc Thanh 
Phương 

Kinh 
doanh Phan Thị Thanh Trúc Nội trợ Tổ 01, Thuận Nam 5-6 tuổi 4

150 8000386211 Huỳnh Vĩnh Khang 17/11/2019 Nam Huỳnh Trí Hùng Tài xế Cao Thị Thuý Hằng Nội trợ Tổ 09, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

151 8000386192 Nguyễn Gia Khánh 15/07/2019 Nam Nguyễn Thanh Điền Tài xế Bùi Thị Thanh Phượng Uốn tóc Tổ 06, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

152 8000386209 Trần Huyền Bảo Khánh 25/09/2019 Nữ Trần Lâm Giang Công an Nguyễn Thị Yến Nhi Công 
nhân Tổ 8, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

153 8000386200 Lương Quỳnh Hiểu Lam 29/04/2019 Nữ Lương Việt Cường Công nhân Nguyễn Thị Thu Loan Công 
nhân Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

154 8000386196 Trần Cao Lâm 27/07/2019 Nam Trần Văn Phương Tài xế Hồ Thị Ánh Tuyết Tự do Tổ 04, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

155 8000386197 Phan Ngọc Mai 28/01/2019 Nữ Phan Văn Hoàng Thợ hồ Phạm Bích Ngọc Công 
nhân Tổ 09, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

156 8000386204 Trần Thị Trúc Mai 04/12/2019 Nữ Trần Phước Sơn Cơ khí Nguyễn Thị Oanh Nội trợ Tổ 02, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

157 8000472368 Lê Hoàng Nhân 01/01/2019 Nam Không  Lê Hoàng Nam Tu sĩ Tổ 10, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

158 8000388931 Hồ Tấn Phát 20/07/2019 Nam Hồ Đình Quân Công nhân Phan Kim Tuyền Công 
nhân Tổ 06, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

159 8000386206 Đặng Phan Thiên Phúc 07/03/2019 Nam Đặng Hoàng Nam Tự do Phan Hoàng Mỹ Hà Tự do Tổ 10, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

160 8000386215 Trần Duy Phúc 20/08/2019 Nam Trần Văn Hậu Công nhân Phạm Thị Thu Huệ Công 
nhân Tổ 10, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

161 8000386210 Nguyễn An Phước 17/02/2019 Nam Nguyễn Đặng Đức Kinh 
doanh

Nguyễn Thị Thùy 
Dương

Giáo 
viên Tổ 09, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

162 8000386203 Nguyễn Trúc Quỳnh 30/12/2019 Nữ Nguyễn Trung Kiên Nhân viên  Đoàn Thúy Hằng Nhân 
viên Tổ 01, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

163 8000386201 Nguyễn Ngọc Cát Tường 26/09/2019 Nữ Nguyễn Bảo Toàn Buôn bán Ngô Thị Ánh Thu Buôn 
bán Tổ 07, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

164 8000386198 Trần Võ Sơn Trà 05/06/2019 Nữ Trần Hoàng Giang Công nhân Võ Thị Đào Công 
nhân Tổ 8, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

165 8000472364 Đặng Ngọc Bích Trâm 27/09/2019 Nữ Đặng Văn Đợi Xây dựng Trương Thị Bích Loan Nội tro Tổ 09, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4
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166 8000385337 Cao Thái Trân 11/01/2019 Nữ Cao Quốc Thành Tài xế Nguyễn Thị Ngọc Như Nhân 
viên Tổ 08, Thuận Đông 5-6 tuổi 4

167 8000386207 Đỗ Ngọc Nhã Uyên 28/08/2019 Nữ Đỗ Hà Anh Kỹ sư Nguyễn Thị Loan Giáo 
viên Tổ 09, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

168 8000472374 Huỳnh Thanh Vũ 18/06/2019 Nam Huỳnh Văn Nguyên Thợ hồ Hồ Thị Chính Nội trợ Tổ 04, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

169 8000386199 Nguyễn Thị Lan Vy 22/03/2019 Nữ Nguyễn Quốc 
Thuận Tự do Trần Thị Lan Hương Công 

nhân Tổ 08, Thuận Bắc 5-6 tuổi 4

170 8000386218 Nguyễn Minh Trường 08/06/2019 Nam Nguyễn Thanh 
Quang Tài xế Ngô Thị Ngọc Bích Công 

nhân Ấp 3, Long An 5-6 tuổi 4

171 8000386217 Mai An Nhiên 15/02/2019 Nữ Mai Thành Trung Tự do Nguyễn Thị Lan Chi Công 
nhân Ấp 4, Long An 5-6 tuổi 4

172 8000386213 Lê Hải Phong 03/02/2019 Nam Lê Hải Dương Thợ hồ Trần Phan Ngọc Trinh Nhân 
viên Ấp 3, Long An 5-6 tuổi 4

173 8000386191 Ngô Minh Tiến 15/01/2019 Nam Ngô Minh Thiện Công nhân Tạ Thị Cẩm Thoa Công 
nhân Phước Kế, P Lâm 5-6 tuổi 4

Tổng cộng 87       
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